
Con hổ ở Gomtijae

Tô màu
Hãy tô màu cho mặt trăng và những ngôi sao đang chiếu sáng ngọn núi
và con đường núi nhé.

tên :

Nếu các con phát hiện một con vật bị thương,
các con phải làm thế nào nhỉ?



달님과 별님이➀ 빛나는걸요.

➁ 한 밤이 되어서야 고개를 넘었어요.

다리가➂ 떨려요.

가슴이➃ 터질 것 같았어요.

호랑이는 눈물을➄ 흘렸어요.

꼬리를 강아지처럼➅ 흔들어요.

Đáp án: 반짝반짝-Banjjak-banjjak (Lấp lánh), 어두컴컴0Eodukeomkeom (Tối mịt), 후들후들-Hudeul-hudeul (Lẩy bẩy),  
두근두근-Dugeun-dugeun (Thình thịch), 그렁그렁G-eureong-geureong (Rưng rưng), 살랑살랑-Salrang-salrang (Khe khẽ)

Con hổ ở Gomtijae

Học từ tượng thanh,
từ tượng hình

Hãy đọc kỹ phần giải thích và điền từ thích hợp vào chỗ trống.

tên :

Banjjak-banjjak (Lấp lánh): Dùng để mô tả hình ảnh ánh sáng nhỏ xuất hiện rồi biến mất liên tiếp

Eodukeomkeom (Tối mịt): Dùng để mô tả hình ảnh tối đến mức không thể nhìn rõ mọi vật

Hudeul-hudeul (Lẩy bẩy): Dùng để mô tả hình ảnh tay chân hoặc cơ thể run rẩy liên tục và mạnh

Dugeun-dugeun (Thình thịch): dùng để mô tả âm thanh hoặc hình ảnh tim đập liên tục vì quá sợ hãi hoặc lo lắng

Geureong-geureong (Rưng rưng): dùng để mô tả hình ảnh nước mắt đọng lại đầy trong mắt như sắp trào ra

Salrang-salrang (Khe khẽ): dùng để mô tả hình ảnh vẫy nhẹ tay hoặc đuôi liên tục

Mặt trăng và các vì sao chiếu sáng  lấp lánh.

Mãi đến khi trời tối mịt mới đi qua đèo.

Chân run lẩy bẩy.

Tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

Con hổ rưng rưng nước mắt.

Vẫy đuôi khe khẽ như một chú cún.


